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5 ĐT Đào tạo 

6 GD Giáo dục 
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8 GD-ĐT Giáo dục - đào tạo 

9 GV Giáo viên 

10 HS Học sinh 

11 NG&CBQLGD Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
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13 QTDH Quá trình dạy học 
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15 TBDH Thiết bị dạy học 

16 TCN Trước công nguyên 

17 THCS Trung học cơ sở 

18 THPT Trung học phổ thông 
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